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Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 
 

  : 1201/BTP-PBGDPL 
V/v hướng dẫn thực hiện công tác  

phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải 

ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn  

tiếp cận pháp luật năm 2019 

        n    09 t  n    năm 2019 

                                       

 

Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ qu c Việt Nam, cơ quan 

trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương. 

    

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục (PBGDPL); Luật Hòa giải ở cơ sở; 

Quyết định s  619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

(Quyết định s  619/QĐ-TTg); Quyết định s  705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 

(Quyết định s  705/QĐ-TTg) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch 

công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định s  3121/QĐ-BTP ngày 

28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp hướng dẫn một s  nội 

dung sau đây:  

I.   ÔN  T   P Ổ   ẾN,    O DỤ  P  P LUẬT 

1. Tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện  hỉ thị số 32-CT/TW 

ngày 09/12/2003 của  an  í thƣ về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng trong 

công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân 

dân (sau đây viết tắt là Chỉ thị s  32-CT/TW)  

Để việc tổng kết bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, ngay sau khi 

Kế hoạch tổng kết Chỉ thị s  32-CT/TW được cấp có thẩm quyền ban hành, đề 

nghị tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp các cấp tích cực phát huy vai trò đầu 

m i tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành, triển khai kế hoạch, tổ 

chức các hoạt động phục vụ việc tổng kết trong phạm vi quản lý (văn bản hướng 

dẫn, hội thảo, tọa đàm, kiểm tra, xây dựng báo cáo tổng kết...).  

Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp sẽ tham mưu cơ quan có thẩm quyền hướng 

dẫn cụ thể việc tổng kết Chỉ thị s  32-CT/TW. 

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa công tác PBGDPL 

Căn cứ điều kiện, khả năng, tình hình thực tiễn của địa phương, thực hiện 

đổi mới cách thức triển khai PBGDPL một cách linh hoạt, chủ động, sáng tạo; 

tiếp tục nghiên cứu, phát hiện, triển khai, nhân rộng các mô hình, cách thức 
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PBGDPL có hiệu quả trên thực tế, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin (tổ 

chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu 

PBGDPL trên Cổng/Trang thông tin điện tử/chuyên mục PBGDPL hoặc khai 

thác các ứng dụng mạng xã hội (facebook, twitter…), mạng chia sẻ 

(youtube)…); phát huy vai trò các phương tiện thông tin đại chúng trong công 

tác này.  

Phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các tổ chức, cá nhân đ i với công 

tác này, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 

doanh nghiệp, cá nhân; hỗ trợ, tạo điều kiện, động viên, khuyến khích kịp thời 

các tổ chức, cá nhân tham gia công tác PBGDPL, nhất là tại địa bàn cơ sở.  

3. Thực hiện nhiệm vụ của  ội đồng phối hợp P  DPL các cấp (sau 

đây viết tắt là Hội đồng) 

Ban hành và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trên 

cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng, bảo đảm Hội đồng hoạt động 

hiệu quả. Tăng cường trách nhiệm của thành viên Hội đồng và cơ quan thường 

trực Hội đồng trong tham mưu, tư vấn, xác định mục tiêu, hoạt động trọng tâm 

PBGDPL, chú trọng các vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm.  

4. Triển khai  hƣơng trình P  DPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết 

định số 705/QĐ-TTg (sau đây viết tắt là Chương trình) 

Tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp các cấp tham mưu thủ trưởng bộ, 

ngành, đoàn thể trung ương và Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện việc 

đánh giá kết quả 02 năm triển khai Chương trình, các đề án thuộc Chương trình 

bằng hình thức phù hợp, đề xuất các giải pháp cụ thể để tiếp tục triển khai có 

hiệu quả trong thời gian tới. Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương được giao chủ 

trì xây dựng, triển khai các đề án PBGDPL về lĩnh vực, đ i tượng, địa bàn cụ 

thể có trách nhiệm ph i hợp với Bộ Tư pháp thẩm định đề án, kế hoạch thực 

hiện đề án hàng năm và cả giai đoạn; bảo đảm sự ph i hợp chặt chẽ, th ng nhất 

trong cả nước và từng địa bàn, sử dụng hợp lý các nguồn lực đầu tư.  

 ở Tư pháp, Phòng Tư pháp cần phát huy vai trò chủ trì, tham mưu giúp 

Ủy ban nhân dân cùng cấp hướng dẫn, chỉ đạo, điều ph i các hoạt động và kinh 

phí thực hiện Chương trình, các đề án về PBGDPL tại địa phương theo đúng 

Quyết định s  705/QĐ-TTg. 

5. Triển khai công tác PBGDPL trong nhà trƣờng 

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ giáo viên, giảng 

viên dạy môn Giáo dục công dân/Pháp luật. Tổ chức PBGDPL cho học sinh, 

sinh viên với những nội dung, chủ đề, hình thức phù hợp, phong phú; rà soát, cải 

cách nội dung chương trình, giáo trình, hướng tới việc rèn luyện kỹ năng xử lý 

các tình hu ng, dễ hiểu, dễ nhớ; tăng cường các hoạt động ngoại khóa trong nhà 

trường; hướng dẫn các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực tham 

gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật do Bộ Tư pháp 

ph i hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức. 
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6. PBGDPL cho các đối tƣợng đặc thù 

Việc tổ chức triển khai PBGDPL cho các đ i tượng đặc thù cần có kế 

hoạch, phân công cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành có liên quan, gắn với chức 

năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý; đồng thời lồng ghép thực hiện trong các 

chương trình, đề án về PBGDPL đã được ban hành, bảo đảm lựa chọn nội dung 

pháp luật và hình thức phù hợp, hiệu quả với từng đ i tượng.  

7. Triển khai  hỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của  an  í thƣ về 

tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nƣớc đối 

với công tác bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng; Kết luận số 45-KL/TW ngày 

01/02/2019 của  an  í thƣ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả  hỉ 

thị số 18- T/TW của  an  í thƣ khóa X  về tăng cƣờng sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đƣờng bộ, đƣờng 

sắt, đƣờng thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông 

Đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương chủ trì, ph i hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tham mưu các giải pháp đẩy mạnh công tác PBGDPL về các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nêu trên, cụ thể là:  

7.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình PBGDPL hoặc lồng ghép trong kế 

hoạch công tác PBGDPL hàng năm của bộ, ngành để triển khai PBGDPL về 

công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và công tác bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và ùn tắc giao thông; tổ 

chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kế hoạch, chương trình và có báo cáo 

gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

7.2. Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

chuyên sâu; đồng thời tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ báo cáo viên 

pháp luật, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai các văn 

bản này. 

7.3. Chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ 

biến các văn bản pháp luật thuộc nội dung quản lý nêu trên; đồng thời biên soạn, 

đăng tải tài liệu phục vụ công tác PBGDPL và ph i hợp với Bộ Tư pháp (Vụ 

Phổ biến, giáo dục pháp luật) thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử về 

PBGDPL, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn); 

chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí, 

các nhà trường thuộc phạm vi quản lý tăng cường thông tin, phổ biến các văn 

bản pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi 

quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ 

thông tin để triển khai thực hiện qua Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện 

tử của cơ quan, đơn vị. 

8. Triển khai thực hiện các Thông tƣ của  ộ trƣởng  ộ Tƣ pháp: 

Thông tƣ số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 quy định về báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp luật và Thông tƣ số 03/2018/TT-BTP ngày 

10/3/2018 quy định  ộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác P  DPL ( ướn  

dẫn c   t ết tạ  P ụ lục I v  P ụ lục II kèm theo) 
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II. CÔN  T    Õ    Ả  Ở  Ơ SỞ VÀ XÂY DỰN  X , 

P ƢỜN , T Ị TRẤN ( ẤP X ) ĐẠT   UẨN T ẾP  ẬN P  P LUẬT  

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện t t công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2019 trên địa bàn, trong đó ưu tiên tập trung một s  nhiệm vụ 

trọng tâm sau:   

1. Về công tác hòa giải ở cơ sở 

1.1. Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở theo Kế 

hoạch s  370/KH-BTP ngày 29/01/2019 của Bộ Tư pháp. 

1.2. Thường xuyên rà soát, củng c , kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở và đội 

ngũ hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và Nghị quyết liên 

tịch s  01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ qu c Việt Nam hướng dẫn ph i hợp thực hiện 

một s  quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

1.3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở 

cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên theo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải 

viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022“ (sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành). 

1.4. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và thực hiện có 

hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, nhất 

là các biện pháp xử lý chuyển hướng về hòa giải
1
 quy định tại Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017)
2
, Bộ luật T  tụng hình sự năm 2015 

và thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án quy định tại Chương 

XXXIII của Bộ luật T  tụng dân sự năm 2015, hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại 

Công văn s  1503/BTP-PBGDPL ngày 05/5/2017. 

1.5. Thực hiện t t công tác kiểm tra và chế độ thông tin, báo cáo, th ng 

kê; kịp thời khen thưởng đ i với tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc 

trong công tác hòa giải ở cơ sở. 

1.6. Ph i hợp, hỗ trợ Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương 

tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp, 

các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương tổ chức tại địa phương (nếu có). 

2. Về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

2.1. Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương theo Quyết định s  

                                           
1
 Xử lý chuyển hướng về hòa giải được hiểu là các trường hợp vi phạm pháp luật hình sự nhưng được 

miễn trách nhiệm hình sự do đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và được người bị hại tự nguyện 

hòa giải hoặc do người phạm tội là người dưới 18 tuổi được áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng. 

2
 Khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định “Người thực 

hiện tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh 

dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả 

và được người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách 

nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự”. Điều 92 và Điều 94 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy 

định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng đ i với người dưới 18 tuổi phạm tội. 



 5 

31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/3/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các 

chương trình mục tiêu qu c gia giai đoạn 2016 - 2020 về việc ban hành Kế 

hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu qu c gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, mục 4 Kế hoạch s  707/KH-BTP ngày 

05/3/2019 của Bộ Tư pháp và gửi Báo cáo sơ kết về Bộ Tư pháp (qua Vụ 

PBGDPL) trƣớc ngày 30/8/2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

(Đề cươn  v  P ụ lục b o c o được  ử  kèm t eo Côn  văn n  ). 

2.2. Qua công tác kiểm tra, theo dõi nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật, các địa phương gặp một s  vướng mắc trong triển khai thực 

hiện Quyết định s  619/QĐ-TTg và Thông tư s  07/2017/TT-BTP, Bộ Tư pháp 

hướng dẫn như sau: 

a) Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 3 của Quyết định s  619/QĐ-TTg: 

“Kết quả xâ  dựn  cấp xã đạt c uẩn t ếp cận p  p luật l  t êu c í đ n      xã 

đạt c uẩn nôn  t ôn mớ …” 

Điều 4 Quyết định s  2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận 

và công b  địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 quy định một trong các điều 

kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là“có 100% t êu c í t ực   ện trên 

địa b n xã đạt c uẩn t eo qu  địn ”. Quyết định s  1980/QĐ-TTg ngày 

17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí qu c gia về xã nông 

thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 quy định chỉ tiêu chung, chỉ tiêu theo vùng của 

tiêu chí thành phần 18.5 “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định”. Căn cứ 

các quy định này, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phải là xã đã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Quyết định s  619/QĐ-TTg.  

b) Thực hiện quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 của Quyết định s  

619/QĐ-TTg: “Tron  năm k ôn  có c n b   côn  c ức cấp xã bị xử lý kỷ luật 

bằn   ìn  t ức từ cản  c o trở lên do v  p ạm p  p luật tron  t ực t   côn  vụ 

 oặc p ả  bồ  t ườn  t  ệt  ạ  do   n  v  côn  vụ tr   p  p luật  â  ra”, cần 

lưu ý một s  điểm như sau: 

- Đ i tượng, hình thức, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 

phải căn cứ vào các quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. Vi phạm của cán bộ, công chức phải là vi phạm pháp luật trong 

thực thi công vụ (mà không phải là mọi vi phạm pháp luật). Hình thức xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức phải từ cảnh cáo trở lên hoặc phải bồi thường thiệt hại do 

hành vi công vụ trái pháp luật gây ra. 

- Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ 

mà bị xử lý kỷ luật Đảng, xử lý kỷ luật đoàn thể nhưng chưa hoặc không bị xử 

lý kỷ luật theo quyết định kỷ luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật cán bộ, công chức thì không thuộc trường hợp nêu tại điểm d 

khoản 1 Điều 6 Quyết định s  619/QĐ-TTg nêu trên.  
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- Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ 

mà chưa bị xử lý kỷ luật nhưng đã chuyển công tác sang đơn vị cấp xã khác, sau 

đó hành vi vi phạm mới bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (theo điểm d khoản 1 

Điều 6 Quyết định s  619/QĐ-TTg). Đơn vị cấp xã bị xét điều kiện công nhận 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nơi công chức đã có hành vi vi phạm. Thời điểm 

xét điều kiện này là năm mà công chức có hành vi vi phạm. 

c) Thực hiện khoản 2 Điều 6 Thông tư s  07/2017/TT-BTP 

- Địa phương mu n sử dụng kết quả đánh giá tiếp cận pháp luật của năm 

hiện tại để đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì việc đánh giá, công nhận 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải được thực hiện trước và bảo đảm tuân thủ các 

quy định của Quyết định s  619/QĐ-TTg.   

- Không được ước tính kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để 

phục vụ đánh giá xã đạt nông thôn mới. 

- Trường hợp việc đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện 

trước đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhưng năm trước liền kề năm đánh 

giá xã không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

xem xét, quyết định chờ kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của 

năm hiện tại để phục vụ đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp 

(qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - s  58, 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành 

ph  Hà Nội; s  điện thoại: 024.6273.9469)./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ (để thực hiện);  

-  ở Tư pháp tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương  

(để thực hiện); 

- Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL. 

KT.    TRƢỞN  

T Ứ TRƢỞN   

 

 

(Đã ký) 

 

 

Phan  hí  iếu 
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Phụ lục I 

 ƣớng dẫn tiếp tục thực hiện Thông tƣ số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 

của  ộ trƣởng  ộ Tƣ pháp quy định về báo cáo viên pháp luật,  

tuyên truyền viên pháp luật 

(Kèm t eo Côn  văn số 1201/BTP-PBGDPL ngày 09/4/2019) 

 

 au gần 03 năm triển khai Thông tư s  10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật (sau 

đây viết tắt là Thông tư s  10/2016/TT-BTP), nhìn chung đội ngũ báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (BCVPL, TTVPL) các cấp cơ bản được 

củng c , kiện toàn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tích cực 

phát huy vai trò trong công tác PBGDPL. Tuy nhiên, qua theo dõi hoạt động của 

đội ngũ này chưa được thường xuyên, chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm 

để đưa chủ trương, chính sách pháp luật vào cuộc s ng… Vì vậy, để tiếp tục 

nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ này trong thời gian tới, Bộ Tư pháp 

trân trọng đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm chỉ đạo triển 

khai một s  công việc sau đây: 

1. Tổ chức rà soát, đánh giá mức độ hoạt động của BCVPL, TTVPL trong quá 

trình triển khai nhiệm vụ PBGDPL; miễn nhiệm, cho thôi đ i với BCVPL, 

TTVPL hoạt động không hiệu quả và thuộc các trường hợp miễn nhiệm, cho 

thôi theo quy định của Thông tư 10/2016/TT-BTP; thực hiện t t các giải pháp 

quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ BCVPL, TTVPL, kiện toàn đội ngũ này theo 

hướng tinh gọn, bảo đảm đủ về s  lượng trên các lĩnh vực, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động theo yêu cầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đ c, tháo gỡ 

vướng mắc khó khăn, sơ kết, tổng kết và kịp thời khen thưởng BCVPL, TTVPL 

có thành tích trong công tác PBGDPL.  

2. Chủ động theo dõi, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm hoạt 

động để củng c , kiện toàn đội ngũ BCVPL, TTVPL. Tiếp tục cung cấp, cập 

nhật thông tin, tài liệu pháp luật, giúp đội ngũ BCVPL, TTVPL tiếp cận các quy 

định mới của pháp luật, các vấn đề dư luận quan tâm để kịp thời PBGDPL đến 

cán bộ, nhân dân; định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, 

nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ BCVPL, TTVPL, bám sát các nội dung được 

quy định tại Quyết định s  2147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đ i với BCVPL, 

TTVPL. Chủ động nghiên cứu, đổi mới hình thức tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết; thực 

hiện tập huấn, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ BCVPL, TTVPL biết tiếng dân tộc 

thiểu s , tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện PBGDPL cho đồng bào. 

3. Đề nghị bộ, ngành, đoàn thể trung ương tiếp tục rà soát danh sách BCVPL 

trung ương đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận, được cập nhật, đăng tải 

trên Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật (http://pbgdpl.moj.gov.vn; 

chuyên mục  áo cáo viên pháp luật); chỉ đạo đơn vị chức năng chủ động đề 

xuất việc công nhận, miễn nhiệm BCVPL theo quy định tại Thông tư s  
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10/2016/TT-BTP; cập nhật đầy đủ các thông tin về BCVPL, trong đó có thông 

tin “lĩn  vực p  p luật c u ên môn sâu dự k ến k êm n  ệm p ổ b ến     o dục 

p  p luật”.  

Văn bản đề nghị công nhận, miễn nhiệm, bổ sung thông tin về BCVPL trung 

ương đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) và qua 

email: nguyenthuynhung@moj.gov.vn trước ngày 20/4/2019 để tổng hợp chung. 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

đồng chí Nguyễn Thùy Nhung, s  điện thoại 024.6273.9468). 
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Phụ lục    

 ƣớng dẫn thực hiện Thông tƣ số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018  

của  ộ trƣởng  ộ Tƣ pháp quy định  ộ tiêu chí đánh giá hiệu quả  

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

 (Kèm t eo Côn  văn số 1201/BTP-PBGDPL ngày 09/4/2019) 

  

Ngày 10/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư s  03/2018/TT-

BTP quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật (sau đây viết tắt là Thông tư s  03/2018/TT-BTP). Để việc triển khai Thông 

tư s  03/2018/TT-BTP đảm bảo th ng nhất, khách quan, trên cơ sở những kiến 

nghị, thắc mắc của một s  bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương, Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một s  nội dung về cách thức triển khai Thông tư s  03/2018/TT-

BTP, cụ thể như sau: 

1. Về đối tƣợng áp dụng của Thông tƣ số 03/2018/TT-BTP 

Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư s  03/2018/TT-BTP đã quy định đ i tượng áp 

dụng Bộ tiêu chí là bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh. 

Do đó, việc đánh giá xếp loại theo các tiêu chí trong Thông tư chỉ áp dụng với 

hai đ i tượng trên. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, “căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn được giao và điều kiện thực tiễn, Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này; 

chỉ đạo, hướng dẫn việc áp dụng nội dung Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công 

tác PBGDPL đ i với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý phù hợp với quy 

định tại Thông tư này” (khoản 1 Điều 14). 

2. Về thời điểm thực hiện đánh giá  

Tại khoản 1 Điều 10 Thông tư s  03/2018/TT-BTP quy định “...Việc đánh giá, 

chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực 

hiện định kỳ 02 năm một lần. Thời điểm ấn định các thông tin, s  liệu để đánh 

giá, chấm điểm, xếp loại là ngày 31 tháng 12 của năm thứ hai tính từ thời điểm 

đánh giá kỳ trước; m c thời gian để tính kỳ đầu đánh giá là ngày 31 tháng 12 

năm 2018”, theo quy định này, thời điểm ấn định thông tin, s  liệu phục vụ đánh 

giá, chấm điểm xếp loại kỳ đánh giá lần đầu được tính từ ngày 31/12/2018 đến 

ngày 31/12/2020. Để tạo căn cứ cho việc đánh giá vào cu i kỳ, hoạt động tự 

đánh giá hằng năm (khoản 3 Điều 10) sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2019. Theo 

đó, kỳ đánh giá đầu tiên thực hiện trong năm 2019, năm 2020, bộ, cơ quan 

ngang bộ và UBND các tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương sẽ tổng hợp kết 

quả tự đánh giá, chấm điểm đ i với từng tiêu chí, chỉ tiêu thành phần tại Thông 

tư s  03/2018/TT-BTP trong báo cáo công tác tư pháp, pháp chế hằng năm gửi 

Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, sau khi kết thúc thời điểm tự đánh giá của kỳ đầu tiên, 

các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương 

phải xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm cu i kỳ và gửi 

về Bộ Tư pháp theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 11 của Thông tư.  



 10 

Trong kỳ đánh giá, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong công tác PBGDPL phải tổng hợp, cập 

nhật và th ng kê đầy đủ tổng kh i lượng công việc phải thực hiện trong kỳ; tổng 

kh i lượng công việc đã hoàn thành trong kỳ. Căn cứ vào mức độ hoàn thành để 

đánh giá, chấm điểm tương ứng với điểm s  đạt được theo Bộ tiêu chí; đ i với 

những nhiệm vụ trong kỳ đánh giá không phát sinh vì lý do khách quan thì vẫn 

được trọn vẹn điểm s . 

3. Về phân công tổ chức thực hiện  

Trên cơ sở tham mưu của tổ chức pháp chế và  ở Tư pháp, các bộ, cơ quan 

ngang bộ, UBND cấp tỉnh cần trực tiếp chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý trong triển khai các nội dung trong Bộ tiêu chí đánh giá 

hiệu quả công tác PBGDPL. Việc phân công phải bảo đảm sự phù hợp về chức 

năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 

4. Về kinh phí tổ chức 

Kinh phí thực hiện Thông tư s  03/2018/TT-BTP được b  trí trong dự toán chi 

ngân sách thường xuyên hàng năm của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh 

theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Khuyến khích tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân hỗ trợ kinh phí thực hiện khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác 

PBGDPL đ i với nhóm tiêu chí quy định tại Điều 8 và quy định tại Thông tư 

này. Các nội dung chi và mức chi được thực hiện theo quy định trong Thông tư 

liên tịch s  14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 quy định việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho 

công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.  

Trên đây là hướng dẫn một s  nội dung triển khai Thông tư s  03/2018/TT-BTP 

của Bộ Tư pháp, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, 

vướng mắc, đề nghị nghiên cứu, tham khảo Tài liệu giới thiệu một s  nội dung 

cơ bản của Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL và một s  kỹ năng, 

nghiệp vụ đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL (đăn  tả  trên Tran  t ôn  t n 

về p ổ b ến     o dục p  p luật  Cổn  t ôn  t n đ ện tử B  Tư p  p) hoặc liên 

hệ Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục 

pháp luật, Bộ Tư pháp (đồng chí Đinh Thị Ánh Hồng, s  điện thoại: 

024.6273.9468) để được giải đáp, tháo gỡ kịp thời. 
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 ẢN    ẤM Đ ỂM T ÊU   Í Đ N         U QUẢ  ÔN  T   

P Ổ   ẾN,    O DỤ  P  P LUẬT 

ST

T 

N   DUN      T ÊU   Í  

 Ụ T Ể 

Đ ỂM 

TỐ  Đ  

TỔN  

Đ ỂM 

  ẤM 

T UYẾT M N  

(Nêu rõ các văn bản 

đã ban hành; Nội 

dung công việc thực 

hiện)  

(1) (2) (3) (4) (5) 

I NHÓM TIÊU C Í T Ự     N  

  Ứ  NĂN  QUẢN LÝ N À 

NƢỚ  VỀ P Ổ   ẾN,    O 

DỤ  P  P LUẬT (P  DPL) 

30 …  

…          

(C c t êu c í t  n  p ần) 

(Đ ểm 

tươn  

ứn ) 

 ………………………. 

II N ÓM T ÊU   Í TR ỂN K    

     OẠT Đ N  P  DPL 

20 điểm …  

…           

(C c t êu c í t  n  p ần) 

(Đ ểm 

tươn  

ứn ) 

 

 ……………………. 

III N ÓM T ÊU   Í VỀ     

Đ ỀU K  N ĐẢM  ẢO T Ự  

   N  ÔN  T   P Ổ   ẾN, 

   O DỤ  P  P LUẬT 

20 …  

…           

(C c t êu c í t  n  p ần) 

 

(Đ ểm 

tươn  

ứn ) 

 ……………………

… 

IV N ÓM T ÊU   Í Đ N      

   U QUẢ T   Đ N   UẢ 

CÔNG TÁC PBGDPL ĐỐ  VỚ  

X       

20 …  

…  

(C c t êu c í t  n  p ần) 

 

(Đ ểm 

tươn  

ứn ) 

 …………………… 

V NHÓM TIÊU CHÍ KHÁC 10 …  
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1 Đối với bộ, cơ quan ngang bộ    

…  

(C c t êu c í t  n  p ần) 

 

(Đ ểm 

tươn  

ứn ) 

 …………………… 

2 Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố 

   

  …  

(C c t êu c í t  n  p ần) 

 

(Đ ểm 

tươn  

ứn ) 

 ……………………. 

 TỔN  Đ ỂM ( +   +    +  V+V) 100 …  


